
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI – LỚP C2 

  Giáo viên thực hiện:  Nguyễn Thị Dung ( Tuần I, III,V) 

                                   Nguyễn Thị Thìn ( Tuần II, IV)  

Hoạt động Tuần I 

Từ 01/12 đến 

06/12 

Tuần II 

Từ 08/12 đến 

13/12 

Tuần III 

Từ 15/12 đến 

20/12 

Tuần IV 

Từ 22/12 đến 

27/12 

Tuần V 

Từ 29/12 đến 

03/1 

Lưu ý 

Đón trẻ  * Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép. 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở , gần gũi để từ đó trẻ tự tin thích đi học. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở trên lớp. 

- Kết hợp với phụ huynh rèn thói quen nề nếp ngăn nắp gọn gàng, có kỹ năng tự phục vụ: nhắc trẻ để 

dép, balo đúng nơi quy định. 

-Tuyên truyền đến phụ huynh về một số dịch bệnh theo mùa và cách phòng tránh cho trẻ. 

- Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết, bệnh đau mắt đỏ, cúm A 

- Rèn trẻ thói quen lễ giáo biết chào hỏi khi đến lớp. 

 

Thể dục sáng  Thể dục sáng 

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân theo nhạc . 

* Trọng động : Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Bài tập dân vũ giúp trẻ tăng cường thể chất : Such a happy day. 

- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc bài hát Badanamu. 

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập , xếp hàng vào lớp…(MT6). 

 



Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về trang phục và cách giữ ấm vào mùa đông. 

-Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình.. 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm và thức ăn của một số loại động vật dưới nước. 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm và thức ăn của một số loại động vật sống trong rừng. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 . 

- Kể cho trẻ nghe và trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày lễ Noel (MT38) . 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

Âm nhạc 

- VĐTN: Con 

chim non 

- NH: Chị ong 

nâu và em bé ( 

Phạm Tuyên) 

- TCÂN: Bắt 

chước tạo dáng 

các con vật biết 

bay 

Văn học 

Truyện : Thỏ con 

ăn gì 

( Đa số trẻ chưa 

biết ) 

 

 

Âm nhạc  

- Dạy Hát : Cá 

vàng bơi (Nguyễn 

Hà Hải ) 

- NH: Cá ơi từ đâu 

đến (Phạm Tuyên) 

- TCAN: Bơi như 

cá theo nhạc  

 

 

Văn học 

Truyện: Gà trống 

và vịt bầu 

( Đa số trẻ chưa 

biết ) 

 

 

 

Âm nhạc 
-VĐTN : Voi 

làm xiếc ( Phạm 

Hiển) 

-NH: Chú voi 

con ở bản đôn( 

Phạm Tuyên) 

-TCÂN: Bắt 

chước tạo dáng 

các con vật sống 

trong rừng) 

 

Thứ 

3 

Làm quen với 

toán 

Tạo nhóm theo 1 

dấu hiệu  

 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ xác định vị 

trí của đối tượng 

trong không gian ở 

các phía trên –

dưới, 

Trước-sau của bản 

thân  

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều dài của 2 dối 

tượng 

 

Làm quen với 

toán 

Gộp nhiều đối 

tượng riêng rẽ 

thành 1 nhóm có 

nhiều đối tượng 

 

Làm quen với 

toán 

Tách 3 đối 

tượng thành 2 

nhóm 

 



Thứ 

4 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Đề tài ) 

Hoạt động khác 

Trò chuyện sáng 

Thông điệp: “ 

Cùng anh chị lớp 

B2 giao lưu với 

các bác bộ đội về 

hưu nhé” 

Hoạt động tạo 

hình 

Tạo hình pháo hoa 

(đề tài)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ con gà 

(Theo mẫu )  

(MT47) 

Hoạt động tạo 

hình 

Tạo hình con thỏ 

(Đề tài)  

(MT62) 

 

Thứ 

5 

Khám phá 

Con gà 

Khám phá 

Con ong 

 

Khám phá 

Ngày quân đội 

nhân dân Việt Nam 

22/12 

Khám phá 

Con cá vàng 

 

Khám phá 

Con voi 

 

 

Thứ 

6 

Vận động 

- VĐCB: Chạy 

theo hướng thẳng  

- TCVĐ: Thỏ tìm 

chuồng 

 

Vận động 

-VĐCB: Chuyền 

bóng 2 bên hàng 

ngang 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

Vận động 

- VĐCB: Bò chui 

qua cổng thể dục 

- CTVĐ: mèo đuổi 

chuột 

 

Vận động 

-VĐCB: Ném xa 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

 

Vận động 

- VĐCB: Bật tại 

chỗ 

 - TCVĐ: Bắt 

chước tạo dáng 

 

Thứ 

7 

Hoạt động khác 

Ôn những bài hát 

đã học 

Ôn tập 

Ôn các bài thơ đã 

học 

Hoạt động khác 

Ôn những bài hát 

đã học 

Ôn tập 

Ôn những bài thơ 

đã học 

Hoạt động khác 

Ôn những bài 

hát đã học 

 

Hoạt động 

ngoài trời 
* HĐCĐ: 

- Quan sát bầu 

trời, thời tiết. 

- Tham quan 

vườn trường. 

* HĐCĐ: 

- Quan sát tranh 

con cá mập . 

- Quan sát cây 

bưởi 

* HĐCĐ: 

- Quan sát vườn 

trường 

- Trò chuyện với 

trẻ về ngày Noel. 

* HĐCĐ: 

- Ngày hội Festival 

tiếng Anh 

- Cho trẻ quan sát 

tranh con gà 

* HĐCĐ: 

 - Quan sát tranh 

con hổ . 

 - Quan sát cây 

bưởi  

 

 

 

 

 

 



- Quan sát tranh  

con mèo.  

- Trò chuyện với 

trẻ về các con vật 

sống trong rừng . 

- Quan sát các 

con vật trong 

vườn trường 

- Quan sát tranh 

con thỏ 

* TCVĐ: 

- Nhảy qua suối 

nhỏ. 

- Chi chi chành 

chành 

- Ô tô và chim sẻ 

- Mèo đuổi 

chuột . 

- Cáo và thỏ 

- Đi như gấu , bò 

như chuột 

* Chơi tự chọn: 

Đồ chơi ngoài 

trời, lá cây, 

phấn… 

- Ngày hội: “ Bé 

làm chú bộ đội ” 

- Quan sát vườn 

hoa. 

- Trò chuyện với 

trẻ về các loại cá 

nước mặn 

- Tưới cây và nhặt 

lá rụng trong vườn 

trường.  

- Quan sát cây hoa 

súng 

 * TCVĐ: 

- Tung bóng . 

- Bắt bướm . 

- Con gì biến mất . 

- Ếch dưới ao . 

- Cây cao , cây 

thấp  

- Gieo hạt . 

* Chơi tự chọn: 

Phấn, lá cây, vòng, 

bóng… 

với các loại lá........  

 

- Quan sát cây 

thông Noel. 

- Quan sát vườn 

hoa của bé 

- Quan sát cây 

bưởi 

- Giao lưu trò chơi 

với các bạn lớp C1 

- Giao lưu kết nối: 

Cùng giao lưu với 

các bác bộ đội về 

hưu nhé. 

* TCVĐ: 

- Thả đỉa ba ba . 

- Cáo ơi ngủ à . 

- Chơi với các 

ngón tay 

- Thi xem ai nhanh 

- Bịt mắt bắt dê. 

- Rồng rắn lên mây 

* Chơi tự chọn:  

Chơi với sỏi, màu 

nước, là chuối… 

 

 

- Quan sát bầu trời 

thời tiết . 

- Đi dạo quanh sân 

trường.  

- Quan sát cây xoài  

- Quan sát một số 

con vật trong 

trường 

- Trò chuyện với 

trẻ về các con vật 

nuôi trong gia đình 

 * TCVĐ: 

 - Nhảy qua suối 

nhỏ.  

- Chi chi chành 

chành 

 - Ô tô và chim sẻ -

Mèo đuổi chuột . -

Cáo và thỏ  

- Đi như gấu , bò 

như chuột  

* Chơi tự chọn: Đồ 

chơi ngoài trời, lá 

cây, phấn… 

- Quan sát vườn 

hoa.  

- Trò chuyện với 

trẻ về các loại cá 

nước mặn  

- Tưới cây và 

nhặt lá rụng 

trong vườn 

trường. 

 - Quan sát cây 

hoa súng   

* TCVĐ: 

- Tung cao hơn 

nữa . 

- Bắt chước tạo 

dáng 

- Chuyền bóng . 

- Nhảy lò cò . 

- Thỏ về chuồng 

- Cây cao – cây 

thấp 

* Chơi tự chọn  

Chơi với đồ chơi 

ngoài trời , 

phấn , hột hạt , 

bảng gài chun .. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoạt động góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Tô màu tranh ảnh các con vật (T1), Xây doanh trại quân đội(T2), Bé thực hành đồ dùng montessori 

(T3), Làm cây thông noel (T4), Bé nhặt rau (T5) 

* Góc phân vai: 

- Nấu ăn: Chế biến các món ăn từ thịt gia súc , gia cầm. 

- Bác sĩ: bác sĩ thú y 

- Bán hàng: cửa hàng bán gia súc , gia cầm , các con vật sống ở dưới nước. 

* Góc kỹ năng : Trẻ thực hiện các kỹ năng buộc dây giầy , đánh răng , cài cúc áo .;.. 

* Góc tạo hình : Trẻ vẽ , tô màu , nặn , xé dán hình các con vật. 

* Góc sách truyện :Mũ rối, sách truyện, rối tay, rối que, khung rối, tranh truyện sáng tạo..... 

- Góc gia đình: 

+ Bế em, chăm sóc em, cho em ăn bột. 

Trò chơi học tập: 

+ Tạo nhóm theo một dấu hiệu. 

+ Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu của cô . 

+ Xếp thep hình mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, ăn hết xuất, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức 

ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

Vận động nhẹ nhàng : Tập tầm vông, trời nắng trời mưa, nu na nu nống, vận động nhẹ nhàng theo 

nhạc…  

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn các bài thơ 

đã học 

- Cho trẻ nhận 

biết một số hành 

vi tốt trong ăn 

uống 

- Chơi theo ý thích 

- Chơi: đẩy vai 

nhau 

-Hoạt động tạo 

hình 

- Xem băng hình 

các con vật sống 

dưới nước . 

- Làm bài trong vở 

LQVT 

- Xem PP về một 

số con vật nuôi . 

- Thực hành kỹ 

năng rửa mặt , 

rửa tay . 

- Xem PP về một 

số con vật nuôi .  

- Thực hành kỹ 

năng rửa mặt , rửa 

tay . 

 



 

 

 

Hoạt động 

chiều 

-Tiếp tục rèn trẻ 

cách rửa tay 

-Dạy trẻ bài thơ 

“Mẹ gọi” 

-Cho trẻ làm bài 

trong vở LQVT 

- Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

cùng cô. 

Vẽ lá sen  

(Theo mẫu ) 

 

- Ôn hình tròn, 

vuông, tam giác, 

chữ nhật (MT27) 

- Cho trẻ xem PP 

các con vật sống 

trong rừng 

- Làm bài trong vở 

LQVT 

- Lao động dọn vệ 

sinh cùng cô. 

- Đọc đồng dao: 

Con vỏi con voi  

(MT40) 

- Hướng dẫn TC: 

Chiếc túi kì diệu 

-Dạy trẻ cách sắp 

xếp đồ chơi gọn 

gàng 

- Lao động dọn vệ 

sinh cùng cô. 

- Chơi , hoạt 

động theo ý thích 

ở các góc 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số 

ngày hội trong 

năm: Noel, Trung 

thu, …( MT33) 

- Ôn kỹ năng tô 

màu cho trẻ 

- Làm bài trong 

vở LQVT 

- Lao động dọn 

vệ sinh cùng cô)  

 - Biết tránh nơi 

nguy hiểm ( ao 

hồ, sông, bể chứa 

nước, hố vôi…) 

khi được nhắc 

nhở  

(MT13) 

- Chơi , hoạt động 

theo ý thích ở các 

góc  

- Dạy hát Đàn gà 

con  

- Ôn kỹ năng tô 

màu cho trẻ  

- Làm bài trong 

vở LQVT  

- Lao động dọn vệ 

sinh cùng cô 

Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề- sự 

kiện 

Những con vật 

nuôi trong gia 

đình bé 

Chú ong ngộ 

nghĩnh 

Ngày thành lập 

Quân đội nhân 

dân Việt Nam 

Con cá vàng Những con vật 

sống trong rừng 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 


